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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (DVBCCI), UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua DVBCCI trên địa bàn, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
Triển khai đồng bộ kênh hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phục vụ tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC trên địa bàn Thành phố, nhằm tiết kiệm chi phí thực hiện TTHC và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC. 
Làm cơ sở triển khai dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức 3, 4, nâng cao chất lượng cung cấp DVC trực tuyến cho tổ chức, cá nhân.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TRIỂN KHAI
1. Đối tượng triển khai
- Các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là các cơ quan nhà nước Thành phố) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI.
- Doanh nghiệp cung ứng DVBCCI quy định tại khoản 2, Điều 32 Luật Bưu chính.
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua DVBCCI.
2. Phạm vi
- Áp dụng đối với các TTHC đã được cơ quan có thẩm quyền công bố thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua DVBCCI.
- Không áp dụng đối với các TTHC quy định tổ chức, cá nhân là chủ thể phải trực tiếp thực hiện việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết.
- Hình thức thực hiện TTHC qua DVBCCI quy định tại Điều 5, Quyết định 45/2016/QĐ-TTg, theo 3 hình thức sau:
+ Gửi hồ sơ giải quyết TTHC.
+ Nhận kết quả giải quyết TTHC.
+ Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.
III. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI
1. Rà soát, công bố danh mục các TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua DVBCCI được UBND Thành phố phê duyệt trên Trang/Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của đơn vị có thẩm quyền giải quyết TTHC và đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử (GTĐT)/Cổng dịch vụ công (DVC) của Thành phố, theo 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI, cụ thể:
+ Từ ngày 20/3/2017, thực hiện thí điểm trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI đối với các TTHC đã được cung cấp trực tuyến mức 3, 4 tại quận Long Biên và Bắc Từ Liêm (bao gồm cả cấp phường trực thuộc) và Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Từ ngày 01/6/2017, trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm nêu trên, mở rộng triển khai thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI đối với các TTHC thực hiện thí điểm cho các quận, huyện, thị xã còn lại; đồng thời triển khai trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cả 3 cấp (sở, cấp huyện và cấp xã) thuộc các lĩnh vực quản lý trong danh mục tại phụ lục 01 kèm theo.
+ Từ ngày 01/8/2017, triển khai diện rộng việc trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI đối với các TTHC của tất cả các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn trực thuộc.
- Giai đoạn 2: Quý IV năm 2017, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI đối với các TTHC có thành phần hồ sơ đơn giản, không phải đối chiếu với bản gốc, không bắt buộc chủ thể thực hiện TTHC phải trực tiếp gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết.
Trong các năm tiếp theo, hàng năm sẽ thực hiện rà soát, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI để đảm bảo tỷ lệ tối đa các TTHC được thực hiện theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Xây dựng quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI và niêm yết công khai danh mục, quy trình thực hiện, thành phần hồ sơ, phí/lệ phí... thông tin, địa chỉ liên lạc, tài khoản thu phí và lệ phí giải quyết các TTHC thực hiện trả kết quả và các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua DVBCCI tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và trên Trang/Cổng TTĐT của đơn vị, đồng thời đăng tải trên Cổng GTĐT/Cổng DVC của Thành phố đảm bảo thống nhất, đúng quy định hiện hành.
3. Hướng dẫn, tập huấn công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân đối với các nhân viên bưu chính của doanh nghiệp cung ứng DVBCCI.
4. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối với các TTHC đã được công khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua DVBCCI theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 và khoản 6, Điều 13 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.
5. Thực hiện công khai thống nhất, đồng bộ thông tin về TTHC, tiến độ, kết quả giải quyết TTHC làm cơ sở để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cung ứng DVBCCI thực hiện trong việc gửi, tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC.
Trên cơ sở kết quả triển khai phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố, Thành phố xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu danh mục TTHC, tiến độ và kết quả giải quyết TTHC lên Cổng GTĐT/Cổng DVC của Thành phố, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho tổ chức, cá nhân và kết nối với hệ thống ứng dụng của Doanh nghiệp cung ứng DVBCCI phục vụ công tác quản lý của Thành phố và Doanh nghiệp.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH
1. Sở Tư pháp
- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn thực hiện rà soát TTHC, lựa chọn các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI, xây dựng lộ trình theo từng năm, đảm bảo tối đa tỷ lệ các TTHC được thực hiện theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt, cụ thể:
Giai đoạn 1: Thực hiện rà soát, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt và công khai danh mục các TTHC để thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI, thực hiện theo phương thức từ triển khai thí điểm tới triển khai diện rộng, cụ thể như sau:
+ Rà soát, công khai trước ngày 01/6/2017 danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở; UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường thị trấn theo ngành, lĩnh vực quản lý của 10 sở thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI. (Danh sách các ngành, lĩnh vực tại phụ lục 01 kèm theo).
+ Rà soát, công khai trước ngày 01/8/2017 danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở; UBND quận, huyện, thị xã và xã, phường thị trấn theo ngành, lĩnh vực quản lý của các Sở, ban, ngành còn lại thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI.
Giai đoạn 2: Hàng năm, thực hiện rà soát, triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI theo lộ trình từng năm được UBND Thành phố phê duyệt. Năm 2017, theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện rà soát, công khai trước ngày 01/10/2017 danh mục các TTHC của các cơ quan nhà nước Thành phố thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI.
- Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan xây dựng quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI, bao gồm cả các quy trình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đối với DVC trực tuyến mức 3, 4 dùng chung của Thành phố.
- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công bố, niêm yết công khai danh mục, quy trình thực hiện, thành phần hồ sơ, phí/lệ phí... thông tin, địa chỉ liên lạc, tài khoản thu phí và lệ phí giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị thực hiện trả kết quả qua DVBCCI và các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua DVBCCI tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và trên Trang/Cổng TTĐT của đơn vị, đồng thời đăng tải trên Cổng GTĐT/Cổng DVC của Thành phố.
- Cung cấp mã số TTHC của các cơ quan nhà nước Thành phố đã được tạo lập trong CSDL quốc gia về TTHC, làm cơ sở các cơ quan nhà nước thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực đơn vị quản lý theo các nội dung tại Mục 4, phần IV.
2. Sở Nội vụ
- Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI.
- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tham gia kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của các cơ quan nhà nước Thành phố và doanh nghiệp cung ứng DVBCCI.
- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chuyên ngành đơn vị quản lý theo các nội dung tại Mục 4, phần IV.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị thực hiện công khai thống nhất, đồng bộ thông tin về TTHC, tiến độ, kết quả giải quyết TTHC làm cơ sở để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cung ứng DVBCCI thực hiện trong việc gửi, tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC, kết nối với hệ thống ứng dụng của Doanh nghiệp cung ứng DVBCCI phục vụ công tác quản lý của Thành phố và Doanh nghiệp, hoàn thành trong quý III/2017.
- Phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan thống nhất quy trình triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đối với các DVC trực tuyến mức 3, 4 được cung cấp trên Cổng DVC của Thành phố và triển khai giải pháp kỹ thuật hỗ trợ tổ chức, cá nhân lựa chọn nơi nhận kết quả và có thể thanh toán phí/lệ phí, đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng và hỗ trợ công tác quản lý của các cơ quan nhà nước Thành phố, hoàn thành trước ngày 20/3/2017.
- Công bố danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện cung ứng DVBCCI theo quy định hiện hành trên Cổng GTĐT/Cổng DVC Thành phố.
- Chủ trì tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất chất lượng DVBCCI của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của các cơ quan nhà nước Thành phố và doanh nghiệp cung ứng DVBCCI.
- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc chuyên ngành đơn vị quản lý theo các nội dung tại Mục 4, phần IV.
4. Các Sở, ban, ngành
- Theo lộ trình triển khai từng năm và hướng dẫn của Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành phối hợp Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, lựa chọn các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, của UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn thuộc lĩnh vực chuyên ngành đơn vị quản lý để thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI.
- Phối hợp Sở Tư pháp xây dựng, hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI đối với các TTHC thuộc ngành, lĩnh vực đơn vị quản lý.
- Thực hiện công bố, niêm yết công khai danh mục, quy trình thực hiện, thành phần hồ sơ, phí/lệ phí... thông tin, địa chỉ liên lạc, tài khoản thu phí và lệ phí giải quyết của các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua DVBCCI tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và trên Trang/Cổng TTĐT của đơn vị, đồng thời đăng tải trên Cổng GTĐT/Cổng DVC của Thành phố theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.
- Thực hiện Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối với các TTHC đã được công khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua DVBCCI theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 và khoản 6, Điều 13 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.
- Công khai, thông báo trạng thái và kết quả giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị cho tổ chức và cá nhân qua các kênh: Trang/Cổng TTĐT của đơn vị, thư điện tử, SMS và các hình thức khác theo quy định.
- Kể từ ngày kế hoạch này ban hành, các Sở, ban, ngành có trách nhiệm xác định rõ thông tin về cách thức thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực chuyên ngành đơn vị quản lý trong dự thảo Quyết định công bố TTHC trình UBND Thành phố ban hành.
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định và yêu cầu của Trung ương và Thành phố về kết quả giải quyết TTHC của đơn vị.
5. UBND các quận, huyện, thị xã
- Phối hợp các Sở, ban, ngành quản lý chuyên ngành thực hiện rà soát, lựa chọn các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và cấp xã, phường, thị trấn để thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI.
- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đã được công khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua DVBCCI theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 và khoản 6, Điều 13 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.
- Công khai, thông báo trạng thái và kết quả giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị cho tổ chức và cá nhân qua các kênh: Trang/ Cổng TTĐT của đơn vị, thư điện tử, tin nhắn SMS và các hình thức khác theo quy định.
- UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc:
+ Niêm yết, công khai danh mục, quy trình thực hiện, thành phần hồ sơ, phí/lệ phí... thông tin, địa chỉ liên lạc, tài khoản thu phí và lệ phí giải quyết của các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua DVBCCI tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC và trên Trang/ Cổng TTĐT của UBND các quận, huyện, thị xã chủ quản.
+ Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đã được công khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua DVBCCI theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 và khoản 6, Điều 13 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.
+ Công khai, thông báo trạng thái và kết quả giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị cho tổ chức và cá nhân qua các kênh: Trang/ Cổng TTĐT của đơn vị, thư điện tử, tin nhắn SMS và các hình thức khác theo quy định.
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định và yêu cầu của Trung ương và Thành phố về kết quả giải quyết TTHC của đơn vị và UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc.
6. UBND quận Long Biên và UBND quận Bắc Từ Liêm
Ngoài các nhiệm vụ của cấp quận, huyện, thị xã nêu tại Mục 5, phần IV, UBND quận Long Biên và UBND quận Bắc Từ Liêm thực hiện thêm một số nội dung triển khai thí điểm trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI đối với các TTHC đã được cung cấp trực tuyến mức 3, 4 trên Cổng DVC của Thành phố, cụ thể:
- UBND quận Long Biên chủ trì, phối hợp UBND quận Bắc Từ Liêm lựa chọn, đề xuất, báo cáo Sở Tư pháp và Sở Thông tin và Truyền thông danh mục các DVC đã được cung cấp trực tuyến mức 3, 4 trên Cổng DVC của Thành phố thuộc lĩnh vực tư pháp, giao thông - vận tải, xây dựng để thực hiện thí điểm trả kết quả qua DVBCCI; đồng thời xây dựng, báo cáo Sở Tư pháp quy trình trả kết quả giải quyết TTHC đối với các DVC được lựa chọn.
- UBND quận Bắc Từ Liêm chủ trì, phối hợp UBND quận Long Biên lựa chọn, đề xuất, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tư pháp danh mục các DVC đã được cung cấp trực tuyến mức 3, 4 trên Cổng DVC của Thành phố thuộc lĩnh vực thông tin - truyền thông để thực hiện thí điểm trả kết quả qua DVBCCI; đồng thời xây dựng, báo cáo Sở Tư pháp quy trình trả kết quả giải quyết TTHC đối với các DVC được lựa chọn.
7. Doanh nghiệp cung ứng DVBCCI
- Thực hiện quy định về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và thực hiện theo các quy định tại Điều 15 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo nghiêm việc thực hiện của cán bộ, nhân viên bưu chính trong doanh nghiệp theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và quy chế phối hợp với cơ quan nhà nước về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo nghiêm việc thực hiện của cán bộ, nhân viên bưu chính trọng doanh nghiệp theo quy định tại Điều 16 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai kết nối ứng dụng của đơn vị với ứng dụng nghiệp vụ của cơ quan nhà nước Thành phố, đảm bảo gửi/ nhận, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC, phục vụ công tác quản lý.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin hồ sơ trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng quy định pháp luật và Thành phố.
8. Các cơ quan báo, đài Thành phố
Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền sâu rộng kế hoạch triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI và danh sách các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua DVBCCI đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố biết, thực hiện.
UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng tháng (năm 2017), hàng quý (từ năm 2018) kiểm tra, đánh giá, báo cáo UBND Thành phố, đồng gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.
 
	
Nơi nhận:
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP; KGVX, NC, TKBT, TH, HCTC, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX Dg.
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